
Phụ kiện
kèm theo : 

Hiệu quả công việc

114%
100

DWT310

Máy điện trước đây

Điều kiện kiểm tra
Ốc siết: M22
Pin : BL1850B x2
Máy AC: cuộn dây 50m

- Tua vít, pin, 
sạc

Máy siết bu lông dùng pin

Hãm bằng 
điện

Hộp đựng 
đồ

M16 (5/8"), M20 (3/4"), M22 (7/8")DWT310
Khả năng

Tốc độ không tải (RPM)
Lực siết tối đa
Độ rung
Độ ồn áp suất
Cường độ âm thanh
Kích thước (L x W x H)
Trọng lượng

Bolt : M16, M20, M22 
(5/8", 3/4", 7/8")
14
804 N·m
2.5 m/s² hoặc ít hơn
83 dB(A)
94 dB(A)
296x130x377 mm 
6.5 - 7.1 kg 

Siết tốc độ cao vượt xa máy AC 

Phụ kiện

Giảm điện áp không xảy ra nhờ công nghệ pin LXT

Công suất cao và
động cơ không 

chổi than
mô-men xoắn cao

Dây đeo vai
(dùng để mang đi)

Extreme Protection Technology

Phụ kiện giảm mệt mỏi
Móc treo

Dây đeo vai và 
móc treo: Không 
sử dụng để 
phòng ngừa rơi 
máy.

Đèn LED
cảnh báo
dung lượng pin

• Nhấp nháy: Pin sắp 
hết. (khi đó số lượng 
bu lông có thể siết ít 
hơn 10 cái.)

• Sáng liên tục: Pin đã 
được sử dụng hết.

L (mm) Mã số L (mm) Mã số
36 195245-4
36 *764421-7

M16 81 193807-2 82 193810-3
M16 100 764406-3 100 764400-5
M16 200 764407-1 200 764401-3
M20 37 193805-6
M20 37 **196276-6
M20 37 193805-6 38 *764422-5
M20 83 193806-4 84 193809-8
M20 100 764408-9 100 764402-1
M20 200 764409-7 200 764403-9

M16 35 193804-8

38 195217-9

Bảng tham chiếu kích thước măng sông
*Loại F (dùng cho HEXA TECH  (GFD France)) ** dùng cho thị trường Trung Quốc

Kích thước
bu-lông

Măng sông ngoài Măng sông trong
L (mm) L (mm)

39 195218-7
39 *764423-3

M22,7/8'' 85 764364-3 85 764352-0
M22,7/8'' 100 764410-2 100 764404-7
M22,7/8'' 170 764365-1 170 764354-6
M22,7/8'' 200 764411-0 200 764405-5

5/8" 35 764362-7 36 764420-9
3/4" 37 764361-9 38 764419-4
3/4" 83 764363-5 84 764353-8
3/4" 168 764366-9 169 764355-4

M22,7/8'' 39 193960-4

Kích thước
bu-lông

Măng sông ngoài Măng sông trong
Mã số Mã số

Kho 06, Block 16, 18L1-2 Đường số 3, KCN VSIP II, P. Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
ĐT : 0274 362 8338 - Fax : 0274 362 8339 - Website : www.makita.com.vn

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

226 Võ Văn Kiệt, P. An Thới, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
ĐT : 0292-3894358          Fax : 0292-3894359

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ

Kho 5, số 1, đường số 6, KCN - ĐT - DV VSIP Bắc Ninh, X. Phù Chẩn, T.X Từ Sơn, T. Bắc Ninh
ĐT : 0222 376 5942          Fax : 0222 376 5941

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC

102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT : 0236 352 5079/ 0236 352 5179          Fax : 0236 352 5479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH BUÔN MA THUỘT
60 Y Jút, P.Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột,T. Đắk Lắk
ĐT : 0262 355 4556                   Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
Số 15, Phố Phạm Hồng Thái, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
Điện thoại : 0225 8831 529



M16 (5/8"), M20 (3/4"), M22 (7/8")DWT310
Máy siết cắt bu lông dùng pin

Siết cắt hơn 300 cái bu lông 
Cắt ốc M22 (7/8") với 2 pin 18V 5.0 Ah*
*Lượng công việc với 1 pin được sạc đầy

Lực siết tối đa

800 N·m 
Hơn 


